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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Thực tập Định vị vệ tinh (Practicing GNSS technology)
Mã số học phần: 7050210
Số tín chỉ học phần: 1 (0 2 1), học trong 2 tuần
Số tiết học phần: 

Lý thuyết: 0; Bài tập: 0; Thực hành: 0; 

       Thực tập: 15; Đồ án: 0 ; Tự học: 0;
2. Đơn vị quản lý học phần

2.1. Giảng viên giảng dạy:

	STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Mã CBGD
	E-mail

	1
	Nguyễn Văn Sáng
	PGS. TS
	0502-09
	nguyenvansang@humg.edu.vn

	2
	Dương Vân Phong
	PGS. TS
	0502-08
	duongvanphong@humg.edu.vn

	3
	Nguyễn Gia Trọng
	TS
	0502-14
	nguyengiatrong@humg.edu.vn

	4
	Lê Thị Thanh Tâm
	ThS
	0502-11
	lethithanhtam@humg.edu.vn

	5
	Phạm Ngọc Quang
	ThS
	0502-17
	phamngocquang@humg.edu.vn

	6
	Nguyễn Văn Lâm
	ThS
	0502-19
	Nguyenvanlam88@humg.edu.vn

	7
	Bùi Khắc Luyên
	ThS
	0502-07
	buikhacluyen@humg.edu.vn

	8
	Vũ Đình Toàn
	ThS
	0502-16
	vudinhtoan@humg.edu.vn

	9
	Kim Thị Thu Hương
	ThS
	0502-18
	kimthithuhuong@humg.edu.vn

	10
	Nguyễn Thái Chinh
	ThS
	0502-02
	nguyenthaichinh@humg.edu.vn


2.2. Bộ môn: Trắc địa cao cấp
2.3. Khoa: Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai
3. Điều kiện học học phần: 
3.1.Điều kiện tiên quyết: Học xong môn Định vị vệ tinh A (7050203) hoặc Định vị vệ tinh B (7050202)
3.2. Môn học học trước: Định vị vệ tinh A (7050203) hoặc Định vị vệ tinh B (7050202)
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Sinh viên có khả năng sử dụng thành thạo và bảo quản một số loại máy thu GNSS đã và đang được sử dụng trong thực tế sản xuất.

4.2. Có khả năng tự thiết kế, bố trí các ca đo GNSS tĩnh.
4.3. Có khả năng xử lý thành thạo một mạng lưới tọa độ sử dụng các phần mềm thương mại như Trimble Total Control hoặc Trimble Business Center.

4.4. Có khả năng bố trí và đo đạc thành thạo kỹ thuật đo GNSS tương đối động tức thời RTK (kỹ thuật RTK truyền thống và RTK CORS). 
5. Tóm tắt nội dung học phần
Hướng dẫn thao tác sử dụng và bảo quản một số loại máy thu GNSS hiện đang được sử dụng trong thực tế sản xuất. Thiết kế ca đo một mạng lưới tọa độ và tiến hành đo đạc mạng lưới. Trút số liệu và xử lý số liệu mạng lưới bằng phần mềm Trimle Total Control hoặc Trimble Business Center.
Kỹ thuật đo động tức thời, các yêu cầu trong thiết lập trạm Base và các lưu ý đối với trạm Rover trong đo RTK truyền thống, cách thức kết nối trạm Rover với trạm CORS trong đo RTK CORS.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Máy thu GNSS và các thao tác sử dụng
	3
	4.1

	1.1
	Những qui định chung về bảo quản và an toàn máy móc.
	
	

	1.2
	Máy thu Trimble 4600LS và các chức năng
	
	

	1.3
	Máy thu Topcon GB-1000 và các chức năng
	
	

	1.4
	Máy thu Trimble R3 và các chức năng
	
	

	1.5
	Một số loại máy thu khác
	
	

	Chương 2
	Đo và xử lý số liệu đo GNSS tương đối tĩnh
	8
	4.2, 4.3

	2.1
	Công tác chuẩn bị
	
	

	2.2
	Chọn điểm, chôn mốc
	
	

	2.3
	Thiết kế ca đo
	
	

	2.4
	Đo lưới
	
	

	2.5
	Xử lý số liệu đo và lập báo cáo kết quả
	
	

	Chương 3
	Đo tương đối động tức thời (RTK)
	4
	4.4

	3.1
	Thiết lập trạm Base và trạm Rover trong đo RTK truyền thống.
	
	

	3.2
	Trạm CORS và các thủ tục kết nối Rover-CORS
	
	

	3.3
	Đo và xử lý sơ bộ số liệu đo RTK
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
8. Nhiệm vụ của sinh viên

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Hoàn thành đầy đủ 80% giờ thực hành và có báo cáo kết quả.
- Tham gia kiểm tra tay nghề đầy đủ.
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	3
	Điểm thực tập
	- Kỹ năng thực hành trên thực địa, kỹ năng xử lý trên phần mềm.
- Tham gia 80% số giờ.
	30%

	4
	Kiểm tra tay nghề
	Kiểm tra tay nghề trên máy tính
	60%


9.2. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
- Tài liệu chính:

[1] Đỗ Ngọc Đường, Đặng Nam Chinh, Hướng dẫn thực tập trắc địa cao cấp, Bài giảng trường Đại học Mỏ-Địa chất (2000).
[2] Bùi Khắc Luyên, Vũ Đình Toàn, Nguyễn Văn Lâm, Phạm Ngọc Quang, Hướng dẫn sử dụng phần mềm Trimble Total Control 2.73 (2011).
[3]. Đặng Nam Chinh, Đỗ Ngọc Đường. Định vị vệ tinh, Nhà xuất bản Khoa học & kỹ thuật. Hà Nội (2012).
- Tài liệu tham khảo:


[4] Bộ Tài nguyên và Môi trường, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng  lưới tọa độ (2009).
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1


	Chương 1: Máy thu GNSS và các thao tác sử dụng 

1.1. Những qui định chung về bảo quản và an toàn máy móc.
1.2. Máy thu Trimble 4600LS và các chức năng.

1.3. Máy thu Topcon GB-1000 và các chức năng.

1.4. Máy thu Trimble R3 và các chức năng.

1.5. Các loại máy thu khác
	0

	0
	3

	Trước khi lên lớp, sinh viên cần đọc trước nội dung chương 7 của tài liệu [1], mục 3.8 (trang 151-159) của tài liệu [3] để nắm được nguyên lý cấu tạo của máy thu GNSS và các chức năng cơ bản của một số loại máy thu như 4600LS, GB-1000, Trimble R3.

	1-2
	Chương 2: Đo và xử lý số liệu đo tương đối tĩnh
2.1. Công tác chuẩn bị

2.2. Chọn điểm chôn mốc

2.3. Thiết kế ca đo

2.4. Đo đạc lưới

2.5. Xử lý số liệu đo và lập báo cáo kết quả
	0
	0
	8
	Sinh viên phải đọc trước nội dung mục 6.1 (trang 194-211) trong tài liệu [3] và  tài liệu [2]. Đây là những kiến thức cơ bản về qui trình xây dựng lưới tọa độ bằng công nghệ GNSS và qui trình xử lý số liệu bằng phần mềm Trimble Total Control.

	2
	Chương 3: Đo tương đối động tức thời RTK
3.1. Thiết lập trạm Base và trạm Rover.
3.2. Trạm CORS và các thủ tục kết nối Rover-CORS.

3.3. Đo đạc và xử lý sơ bộ số liệu đo RTK.
	0
	0
	4
	Cần tham khảo các nội dung trong mục 5.3 (trang 184-187) và mục 6.3(trang 218-225) của tài liệu [3] để nắm được kiến thức về trạm CORS và qui trình đo GNSS tương đối động tức thời. 
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